
DỰ ÁN CHICKEN MINDS KỲ THI THỬ TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN
BAN CHUYÊN MÔN HÓA HỌC NĂM HỌC 2024 – 2025

HƯỚNG DẪN CHẤM THI Môn thi: HÓA HỌC
Đề thi thử đợt 2 Ngày thi: 28/4/2024

Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề)
Hướng dẫn chấm thi gồm 04 trang

I. Hướng dẫn chung
1. Giám khảo chấm đúng theo Hướng dẫn chấm thi của Dự án Chicken Minds – Tổ chức The Gifted Battlefield.

2. Nếu thí sinh có cách trả lời khác đáp án nhưng đúng thì giám khảo vẫn chấm điểm theo biểu điểm của Hướng dẫn
chấm thi.

3. Giám khảo không quy tròn điểm thành phần của từng câu, điểm của bài thi.

II. Đáp án và biểu điểm

Bài Ý Hướng dẫn Điểm

1 a Dự đoán nhiệt độ sôi của dung dịch muối (kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân). 0,75

Số mol NaCl: nNaCl =
10

58, 5
≈ 0, 171 (mol) 0,25

Ta có:
∆T = 1000 · i ·K · nNaCl

mH2O
= 1000 · 2 · 0, 512 · 0, 171

100
= 1, 75.

0,25

Vậy độ tăng nhiệt độ sôi là 1, 75◦C. Mà nước cất có nhiệt độ sôi là 100◦C, do đó nhiệt độ sôi của
dung dịch muối là 100 + 1, 75 = 101,75 (

◦C).
0,25

b Xác định phân tử khối của naphthalene. 0,5

Dung dịch X: chất tan là naphthalene, dung môi là camphor. Ta có nhiệt độ đông đặc ban đầu là
t◦đđ (camphor) = 178,45◦C ⇒ Độ giảm nhiệt độ đông đặc là: ∆T = 178, 45− 165, 3 = 13, 15.

0,25

Biến đổi biểu thức ta được:

nnaphthalene = mcamphor ·
∆T

1000 · i ·K
= 190, 3 · 13, 15

1000 · 1.39, 8
= 0, 0628755 (mol)

Vậy phân tử khối của naphthalene là: Mnaphthalene =
8, 059

0, 0628755 ≈ 128,74.

0,25

c Xác định hằng số nghiệm lạnh của naphthalene (lấy giá trị trung bình các kết quả, làm tròn
sau 2 chữ số thập phân).

0,25

mnapthalene (g) manthracene (g) T K = ∆T :

(
mct
M

× 1000

mdm

)
,M = 178 g/mol

21,951 0,7062 1,245 6,888

31,358 0,5009 0,620 6,909

28,029 0,7820 1,080 6,890

Hằng số nghiệm lạnh của naphthalene: K =
6, 888 + 6, 909 + 6, 890

3
≈ 6, 90.
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2 a Xác định công thức cấu tạo thu gọn của C8H12O4 và hoàn thành các phương trình phản ứng. 1,5

Công thức của C8H12O4 là CH2 ––CH–CH2 –OOC–CH2 –COO–CH2 –CH3 0,5

(1) C8H12O4 + NaOH t◦C−−→CH2(COONa)2 + CH2−−CH−CH2−OH + C2H5OH
(2) C2H5OH + O2

men giấm−−−−−−→CH3COOH + H2O
(3) C2H5OH Al2O3, 450◦C−−−−−−−−−→CH2−−CH−CH−−CH2 + H2O + H2↑
(4) nCH2−−CH−CH−−CH2

t◦, p, xt−−−−−→ (CH2−CH−−CH−CH2)n

(5) C2H2 + CH3COOH HgSO4 / H2SO4, t◦−−−−−−−−−−−−→CCH3COOCH––CH2

(6) nCH3COOCH−−CH2
t◦, p, xt−−−−−→ CH

OOCH3

CH2



n

(7) CH2−−CH−CH2−OH + H2
Ni, t◦C−−−−−→CH3−CH2−CH2−OH

(8) CH2(COONa)2 + 2 NaOH CaO, t◦C−−−−−−→CH4 + 2 Na2CO3

1

b Cho biết vai trò của vôi sống và tính m, a, b. 1

Vôi sống cung cấp ion Ca2+ tạo kết tủa với các gốc phosphate, carbonate, oxalate, citrate... giúp
loại bỏ tạp chất. Lượng dư Ca2+ được loại bỏ sau đó dưới dạng kết tủa CaCO3 hoặc CaSO4.

0,125

Đường trong mía là C12H22O11. Từ đề bài ta có sơ đồ phân tích sau:

Nước mía → C12H22O11

⟨ 70% mC12H22O11 chứa
trong đường kết tinh

→ m kg đường
kết tinh

{
70% mC12H22O11 (98%)

Tạp chất (2%)

30% mC12H22O11 chứa
trong rỉ đường

→ a kg rỉ đường

{
30% mC12H22O11 (25%)

Các chất khác

mC12H22O11/nước mía = 1000V ·D · %m = 1000 · 260.1 · 103 · 7, 5% = 21 508,5 (g) = 21,5085 (kg). 0,125

Khối lượng đường kết tinh thu được là: m =
21, 5085.70%

98% = 15,3632 (kg) 0,25

Khối lượng rỉ đường thu được là: a =
21, 5085 · 30%

25% = 25,8102 (kg) 0,25

Lên men rỉ đường:

C12H22O11 + O2
men rượu−−−−−−→
30-35◦C

4C2H5OH + 4CO2

21508, 5 · 30%
342

4 · 21508, 5 · 30%
342

(mol)

Khối lượng C2H5OH với hiệu suất 60%: b = 4 · 21508, 5 · 30%
342

· 46 · 60% = 2082,93 (g) ≈ 2,83 (kg)

0,25

3 a Hãy cho biết thành phần các chất trong mỗi dung dịch A, B, C. Bằng phương pháp hóa học,
hãy phân biệt 3 dung dịch trên bằng một thuốc thử duy nhất.

0,5

A, B, C là các hỗn hợp (MgCl2, BaCl2), (K3PO4, K2CO3), (AgNO3, KNO3). 0,25

Phân biệt 3 dung dịch A, B, C bằng dung dịch HCl:

(MgCl2, BaCl2) (K3PO4, K2CO3) (AgNO3, KNO3)

HCl không hiện tượng có khí thoát ra xuất hiện kết tủa

K2CO3 + 2 HCl 2 KCl + CO2↑ + H2O
AgNO3 + HCl AgCl↓ + HNO3

0,25

b Đề xuất phương pháp tách riêng mỗi chất trong hỗn hợp (KNO3, AgNO3). Viết phương trình
hóa học.

0,5
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dd
{

KNO3

AgNO3

dung dịch K2CO3 dư−−−−−−−−−−−−−→
lọc lấy kết tủa

⟨ dd
{

KNO3

K2CO3

dd HNO3−−−−−−→
cô cạn

KNO3 (rắn)

Ag2CO3 ↓ dd HNO3−−−−−−→
cô cạn

AgNO3 (rắn)
0,125

K2CO3 + 2 AgNO3 Ag2CO3↓ + 2 KNO3
K2CO3 + 2 HNO3 2 KNO3 + CO2↑ + H2O
Ag2CO3 + 2 HNO3 2 AgNO3 + CO2↑

0,375

c Xác định công thức và tính phần trăm khối lượng của mỗi chất trong X. 1

CO2 + dd{0, 04 mol Ca(OH)2 + 0, 01 mol NaOH} kết tủa + dung dịch 2 muối

Các phản ứng có thể xảy ra:


CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O (I)
CO2 + 2 NaOH Na2CO3 + H2O (II)
CO2 + Na2CO3 + H2O NaHCO3 (III)
CO2 + CaCO3 + H2O Ca(HCO3)2 (IV)

0,25

Trường hợp 1: 2, 46 gam muối gồm NaHCO3 (x mol) và Na2CO3 (y mol) 0,125{
mmuối = 84x+ 106y = 2,46 (g)
BTNT Na: nNa = x+ 2y = 0,01 (mol)

{
x = 0,062 (mol)
y = −0,026 (mol) < 0

(loại)

Trường hợp 2: 2, 46 gam muối gồm NaHCO3 (0, 01 mol) và Ca(HCO3)2 (z mol)

BTNT Ca: nCaCO3 = nCa(OH)2 − nCa(HCO3)2 = 0, 04− 0, 01 = 0,03 (mol) 0,125

BTNT C: nCO2 = nNaHCO3 + 2nCa(HCO3)2 + nCaCO3 = 0, 01 + 2 · 0, 01 + 0, 03 = 0,06 (mol) 0,125

⇒ nX = nCO2 = 0,06 (mol) ⇒ MX =
5, 08

0, 06
= 84, 667

Ta có:
MM + 61 < 84, 667 < 2MM + 60 ⇔ 12, 33 < MM < 23, 67,

suy ra M là NH4
+ (M = 18) hoặc Na (M = 23)

0,125

Đặt nM2CO3 = a (mol), nMHCO3 = b (mol).

Nếu X gồm
{
(NH4)2CO3 : a (mol)
(NH4)HCO3 : b (mol)

thì

{
nX = a+ b = 0, 06

mX = 96a+ 79b = 5, 08
⇒

{
a = 0, 02

b = 0, 04
⇒

{
%m(NH4)2CO3 = 37, 79%
%mNH4HCO3 = 62, 21%

0,125

Nếu X gồm
{

Na2CO3 : a (mol)
NaHCO3 : b (mol)

thì

{
nX = a+ b = 0, 06

mX = 106a+ 84b = 5, 08
⇒

{
a = 1/550

b = 16/275
⇒

{
%m(NH4)2CO3 = 3, 79%
%mNH4HCO3 = 96, 21%

0,125

4 Xác định kim loại X. 1

Gọi n là hóa trị của kim loại X.

2

n
M + Pb2+ 2

n
Mn+ + Pb Số mol Pb tính theo MX: nPb =

19

207− 2

n
MX

2

n
M + Cu2+ 2

n
Mn+ + Cu Số mol Cu tính theo MX: nCu =

27
2

n
MX − 64

0,5
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77,4 gam chất rắn là Pb và Cu nên:

207 · 19

207− 2

n
MX

+ 64 · 27
2

n
MX − 64

= 77, 4 ⇔ MX = 56n

0,25

Lập bảng biện luận:
n 1 2 3

MX 56 112 (Pd) 168

Vậy kim loại X là Pd.

0,25

5 a Xác định công thức phân tử của dầu diesel sinh học. 1

nCH3OH = 0, 8 : 32 = 0,025 (mol)

RCOOCH3 + NaOH RCOONa + CH3OH

0,025 0,025 (mol)

MRCOOCH3 =
6, 75

0, 025
= 270 ⇒ MR = 211.

Đặt R là CnH2n+1 (vì RCOOCH3 no) thì 14n+ 1 = 211 ⇔ n = 15 ⇒ C15H31COOCH3.

b Tính thể tích không khí cần thiết (m3) ở 28◦C và 1 atm để đốt cháy hoàn toàn 1 kg dầu diesel
sinh học trên.

0,5

Do Mdiesel = 270 nên ndiesel = 1000

270
= 100

27
(mol)

C15H31COOCH3 + 49

2
O2 17CO2 + 17H2O

100

27

2450

27
(mol)

PV = nRT ⇒ VO2 =
2450

27
· 0, 082 · (273, 15 + 28) ≈ 2240, 779 (lít) ≈ 2,24 (m3

)

Vkhông khí =
2, 24

20% = 11,2 (m3
)

c Tính khối lượng methanol (kg) đã sử dụng và khối lượng dầu diesel thu được (kg). 0,5

Dầu thực vật là C3H5(OOCC15H31)3 (M = 806).

C3H5(OOCC15H31)3 + 3CH3OH C3H5(OH)3 + 3C15H31COOCH3

Khối lượng methanol thực tế là: 100

806
· 3 · 32 · 4 = 47, 64 (kg)

Khối lượng dầu diesel thu được là: 100

806
· 92% · 3 · 270 = 92, 46 (kg)

6 Tính a. 1

nZ = 0,7mol ⇒ nY = x+ y + 0, 7

nBr2 =
8

160
= 0,05 (mol)

nπ (pứ) = nX − nY = 0, 35− (x+ y)

0,5

BT π: 2nC2H2 (X) + 2nC3H4 (X) = nπ (pứ) + 2nC2H2 (Y) + 2nC3H4 (Y) + nπ (Z) 0,25

⇒ 0, 1 · 2 + 0, 15 · 2 = 0, 35− (x+ y) + 2x+ 2y + 0, 5
⇒ a = x+ y = 0, 1

0,25

Tổng điểm bài thi 10,00
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